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TỜ TRÌNH 

V/v đề xuất lựa chọn danh mục SGK lớp 5 dùng trong nhà trường 

 
     

Kính gửi:  Đồng chí Hiệu trưởng trường Tiểu học Phúc Lợi 

Căn cứ Thông tư số 32/2020 TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường học;  

Căn cứ vào Quyết định số 4119/QĐ-BGDĐT ngày 01/12/2023 của Bộ 

GDĐT quyết định phê duyệt sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong cơ sở giáo dục 

phổ thông; 

Căn cứ vào Quyết định số 392/QĐ-BGDĐT ngày 26/01/2024 của Bộ GDĐT 

quyết định phê duyệt sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 và sách 

giáo khoa môn ngoại ngữ 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; 

Căn cứ theo quy đinh tại Điều 7 Thông tư 27/2023/TT-BGDĐT quy định 

quy trình lựa chọn sách giáo khoa trong trường học năm 2024; 

Căn cứ Kế hoạch số 05/KH-PGDĐT ngày 01/3/2024 của Phòng Giáo dục 

và Đào tạo quận Long Biên về việc tổ chức tổ chức Hội nghị giới thiệu SGK lớp 

5 Chương trình GDPT 2018; 

Căn cứ vào kết quả lựa chọn của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 5, 

Hội đồng trình đồng chí Hiệu trưởng danh mục sách giáo khoa lớp 5 cụ thể như sau: 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 
 

STT Tên sách Tên chủ biên 

Tên 

 bộ sách 

lựa chọn 

Nhà xuất bản 
Ghi 

chú 

1 Tiếng Việt 5 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 

biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ 

biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn 

Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị 

Lan, Trần Kim Phượng 

Kết nối  

tri thức với 

cuộc sống 

NXB  

Giáo dục 

 Việt Nam  

2 Toán 5 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 

Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn 

Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn 

Minh Hải, Hoàng Quế Hường, 

Bùi Bá Mạnh. 

Kết nối  

tri thức với 

cuộc sống 

NXB  

Giáo dục  

Việt Nam  

3 Đạo đức 5 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 

biên), Trần Thành Nam (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Ngọc Dung. 

Kết nối  

tri thức với 

cuộc sống 

NXB  

Giáo dục  

Việt Nam 
 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-27-2023-TT-BGDDT-lua-chon-sach-giao-khoa-trong-co-so-giao-duc-pho-thong-583240.aspx?anchor=dieu_7
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STT Tên sách Tên chủ biên 

Tên 

 bộ sách 

lựa chọn 

Nhà xuất bản 
Ghi 

chú 

4 

 

 

Lịch sử và 

Địa lí 5 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy 

(Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 

Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào 

Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần 

Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ 

biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, 

Dương Thị Oanh 

Kết nối 

 tri thức với 

cuộc sống 

NXB  

Giáo dục 

 Việt Nam 

 

5 Khoa học 5 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên 

kiêm chủ biên), Phan Thanh Hà 

(Đồng chủ biên), Hà Thị Lan 

Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh 

Phúc, Đào Thị Sen 

Kết nối  

tri thức với 

cuộc sống 

NXB 

 Giáo dục 

Việt Nam 
 

6 Tin học 5 

Lê Khắc Thành (Tổng chủ biên) - 

Trịnh Đình Thắng (Chủ biên) - 

Ngô Thị Tú Quyên - Hà Ngọc 

Tuấn - Vũ Việt Vũ 

Rô - bốt 

thông minh 

NXB  

Đại học Vinh 
 

7 Công nghệ 5 

Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên) 

Đặng Văn Nghĩa (chủ biên) 

Dương Giáng Thiên Hương, 

Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 

Thuý, Nguyễn Thanh Trịnh 

Kết nối  

tri thức với 

cuộc sống 

NXB 

 Giáo dục 

Việt Nam  

8 
Giáo dục 

thể chất 5 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 

biên), Đỗ Mạnh Hưng (Chủ 

biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 

Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm 

Mai Vương  

Kết nối  

tri thức với 

cuộc sống 

NXB 

 Giáo dục 

Việt Nam  

9 Âm nhạc 5 

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình 

(Chủ biên Mai Linh Chi, Đinh 

Thị Mai Anh, Nguyễn Thị Nga  

Kết nối 

 tri thức với 

cuộc sống 

NXB 

 Giáo dục 

Việt Nam  

10 Mĩ thuật 5 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, 

Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm 

Văn Thuận 

Chân trời 

sáng tạo 

(Bản 1) 

NXB 

 Giáo dục 

Việt Nam  
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STT Tên sách Tên chủ biên 

Tên 

 bộ sách 

lựa chọn 

Nhà xuất bản 
Ghi 

chú 

11 
Hoạt động 

trải nghiệm 5 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng chủ biên) 

Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị 

Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh 

Kết nối  

tri thức với 

cuộc sống 

NXB 

 Giáo dục 

Việt Nam 
 

12 
Tiếng Anh 5 

 

Nguyễn Vũ Quỳnh Như (Chủ biên), 

Trần Thị Thảo Phương, Đặng Thị 

Cẩm Tú, Trần Thị Thu Sương 

Wonderful 

World 

Nhà xuất bản 

Đại học 

 Sư phạm 
 

 

 Hội đồng lựa chọn Sách giáo khoa lớp 5 trường Tiểu học Phúc Lợi kính 

trình đồng chí Hiệu trường trường Tiểu học Phúc Lợi nghiên cứu, xem xét và ra 

quyết định phê duyệt danh mục SGK lớp 5 sử dụng tại trường trong năm học 

2024 - 2025./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, HĐLCSGK lớp 5 (04). 

 

TM. HỘI ĐỒNG 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Đã kí 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

Đào Thị Minh Hạnh 
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